
Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã 

nơi cấp

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

1

H19.1

2-

24121

8-

2902

Nguyễn 

Thanh 

Tài 

Linh 4336
31/08/20

20

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

27217

9397

23/08/

2007

Công 

an 

Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

CỘNG 

ĐỒNG 1

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

tổ 3, KP 

Phước Lai, 

thị trấn 

Hiệp 

Phước, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

9040
Cấp 

mới

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 69 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1575/QĐ-SYT ngày 24 tháng 12 năm 2024)

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

1



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã 

nơi cấp

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

2

H19.1

2-

24121

0-

2677

NGUYỄ

N 

ĐẶNG 

TUYẾT 

PHƯƠN

G
7800

23/05/20

23

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

cao 

đẳng

07519

00191

40

27/02/

2022

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

QUẦY 

THUỐC 

267

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

tổ 11, khu 

4, ấp 8, xã 

An Phước, 

huyện 

Long 

Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

9041
Cấp 

mới

3

H19.1

2-

24120

6-

0717

ĐẶNG 

QUYẾT 
THẮNG 5840

10/01/20

22

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

27152

5096

05/08/

2010

CA 

Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

BÍCH 

CHI

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

107/7 

đường 

Nguyễn 

Hải, tổ 56, 

ấp 5, xã 

Tam An, 

huyện 

Long 

Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

9039
Cấp 

mới

2
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Mã 
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độ 
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Số
Ngày 

cấp
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Loại 
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Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 
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Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

4

H19.1

2-

24121

1-

1975

Trần 

Thị 
Thuận

1760/C

CHN-

D-

SYT-

HCM

04/12/20

17

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


Dược sĩ 

trung 

cấp

03618

70006

44

15/09/

2015

Cục 

Cảnh 

sát 

ĐKQL 

Cư Trú 

và 

DLQG 

Về 

Dân Cư

QUẦY 

THUỐC 

GIA 

PHÚ 2 

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

đường Tôn 

Đức 

Thắng, ấp 

Đất Mới, 

xã Phú 

Hội, huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

9042
Cấp 

mới

Tổng cộng: 04 cơ sở (gồm 04 quầy thuốc)
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